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1 A1
PP23004

71952

Hóa chất dùng 

cho xét 

nghiệm 

ALBUMIN

ALBUMIN 

(ALB 440)

*Thành phần:

Bromocresol green 0.21 

mmol/l; Succinate Buffer 100 

mmol/l; Sodium Azide 0.5 g/l. 

* Lọ 44ml

R1: 

10x44ml

 

220001301/P

CBB-BYT; 

Ngày cấp 

phép: 

17/02/2022

Erba 

Lachema 

S.R.O

Séc Lọ 10 51.400 514.000 	XSYS0001

2 A7

 

PP23004

71958

Hóa chất dùng 

cho xét 

nghiệm 

TRIGLYCERIDES

TRIGLYCERI

DES (TG 440)

*Thành phần:

R1: PIPES buffer (pH 7.0) 50 

mmol/l; ATP 2.85 mmol/l; 

Mg 60 mmol/l ; Glycerol 

Kinase (GK) 1.5 U/ml; 

Glycerol�3-phosphate 

oxidase (GPO) 6.0 U/ml; 

Toos 0.48 mmol/l.

R2: Peroxidase 15.0 U/ml;

Lipoprotein Lipase 25.0 U/ml.

* Lọ 44ml

	R1: 

10x44ml

 

220001301/P

CBB-BYT; 

Ngày cấp 

phép: 

17/02/2022

Erba 

Lachema 

S.R.O

Séc Lọ 50 156.500 7.825.000 	XSYS0041

3 A13

 

PP23004

71964

Hóa chất dùng 

cho xét 

nghiệm 

CREATININE

CREATININE 

('CREA 275)

* Thành phần:

R1: Sodium Hydroxide 240 

mmol/l.

R2: Picric Acid 26 mmol/l.

* Bộ gồm:

R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 

11ml.

R1: 

5x44ml + 

R2: 

5x11ml

 

220001301/P

CBB-BYT; 

Ngày cấp 

phép: 

17/02/2022

Erba 

Lachema 

S.R.O

Séc Bộ 50 80.400 4.020.000 	XSYS0024

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Long Thủy 

Địa chỉ: 124 Nguyễn Sỹ Sách , Phường 15, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.54484082

Phụ lục III

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)
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4 A15
PP23004

71966

Hóa chất định 

lượng 

Gamma Glutamyl 

Tranferase (GGT)

GAMMA 

GLUTAMYL 

TRANFERAS

E  (GGT 110)

* Thành phần:

+ Dung dịch R1 TR1 Tris 

buffer (pH 8.25) 125 mmol/l 

Glycyl Glycine 125 mmol/l 

+ Dung dịch R2 L-γ-Glutamyl-

3-carboxy-4-nitroanilide 

20 mmol/l.

*Bộ gồm: 

R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 

11ml.

	R1: 

2x44ml , 

R2: 

2x11ml

 

220001301/P

CBB-BYT; 

Ngày cấp 

phép: 

17/02/2022

Erba 

Lachema 

S.R.O

Séc Bộ 30 291.000 8.730.000
	GGT 110; 

XSYS0011

5 A16

 

PP23004

71967

Hóa chất dùng 

cho xét 

nghiệm High-

Density 

Lipoprotein 

(HDL) 

CHOLESTEROL

HDL DIRECT 

(HDL C 160)

* Thành phần:

 R1: MES buffer (pH 6.5) 6.5 

mmol/l;

TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-

3-methylaniline) 3 mmol/l; 

Polyvinyl sulfonic acid 50 

mg/l;

Polyethylene-glycol-methyl 

ester 30 ml/l ; 

MgCl2 2 mmol/.

 R2: MES buffer (pH 6.5) 50 

mmol/l;

Cholesterol esterase 5 kU/l;

Cholesterol oxidase 20 kU/l;

Peroxidase 5 kU/l; 4-

aminoantipyrine 0.9 g/l;

Detergent 0.5 %.

* Bộ gồm: R1: 1 lọ 30ml, R2: 

1 lọ 10ml.

	R1: 

4x30ml , 

R2: 

4x10ml

 

220001301/P

CBB-BYT; 

Ngày cấp 

phép: 

17/02/2022

Erba 

Lachema 

S.R.O

Séc Bộ 20 688.000 13.760.000
HDL C 160; 

'	XSYS0043

6 A26
PP23004

71977

Test xét nghiệm 

HBA1C

	Labonacheck 

A1c HbA1c 

Test Kit

* Thành phần: Gồm ống kết 

tủa Hemoglobin,Cartridge, 

nước rửa 2ml.

* Độ nhạy: tối thiểu 95%

* Độ đặc hiệu: tối thiểu 95%

Hộp (24 

kits)

 

220002918/P

CBB-BYT 

Ngày cấp 

phép: 

31/08/2022

Green 

Cross 

Medis 

Corp;

Hàn 

Quốc
Test 1.200 58.500 70.200.000 	MH200S10
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7 A27

 

PP23004

71978 

Test thử nước tiểu 

10 

thông số

Test thử nước 

tiểu 10 thông 

số Multistix 

10SG

* Bao gồm 11 vạch trong đó 

có 10 vạch thể hiện 10 thông 

số theo thứ tự lần lượt: 

bilirubin, blood (occult), 

glucose, ketone (acetoacetic 

acid), SG, leukocytes, nitrite, 

pH, protein, urobilinogen và 

cuối cùng là 01 vạch chứng

Hộp/ 100 

Test

220003524/P

CBB-HCM

Kimball 

Electronic

s

Ba Lan Test 7.000 6.980 48.860.000

Multistix 

10SG - 

10334754
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